
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số 

CMND/CCCD
Nơi ở hiện nay

Công việc chính trước khi mất 

việc
Số tiền hỗ trợ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hiến 06/08/1987 044187004030 Thôn 1
Nhân viên nhà hàng Đông á 1,500,000

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/01/1995 194556406 Thôn 1
Nhân viên pha chế - Phong Nha 1,500,000

3 Nguyễn Ngọc Núi 10/06/1993 194462804 Thôn 3
Nhân viên bán cà phê 1,500,000

4 Nguyễn Thanh Phượng 10/1/1965 Thôn 3
Kinh doanh tiệc cưới Lưu động 1,500,000

5 Cao Viết Kiện 20/06/1959 190933034 Thôn 4 
Xoa bóp châm cứu 1,500,000

6 Nguyễn Thị Thủy 28/10/1972 044172002049 Thôn 5 
Nhà hàng tiệc cưới lưu động 1,500,000

7 Trần Xuân Thủy 28/12/1968 Thôn 5 

Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới 

lưu động
1,500,000

8 Nguyễn Thị Phương 17/05/1974 044174001686 Thôn 5 

Bán hàng lưu niệm tại đông 

Thiên đường
1,500,000

9 Nguyễn Minh Tỏa 19/05/1969 191211203 Thôn 5 

Bán hàng lưu niệm tại đọng 

Thiên đường
1,500,000

10 Nguyễn Văn Mười 04/04/1995 194508346 Thôn 5 
Chụp ảnh tại động thiên đường 1,500,000

11 Nguyễn Thị Thanh 28/02/1982 194154015 Thôn 5 

Bán hàng lưu niệm tại đọng 

Thiên đường
1,500,000
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12 Nguyễn Văn Khương 27/07/1978 194067390 Thôn 5 

Bán hàng lưu niệm tại đọng 

Thiên đường
1,500,000

13 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/11/2001 044301002518 Thôn 5 
NV CS Bia - Đồng Hới 1,500,000

14 Nguyễn Sỹ Hùng 26/1/1998 044098001597 Thôn 5 
Nhân viên quán Karaoke 1,500,000

15 Hoàng Thị Hoa 03/04/1989 194343510 Thôn 6
Bán quán cà phê 1,500,000

16 Lê Thị Hằng 22/02/1983 044183000666 Thôn 6
Bán quán ăn 1,500,000

17 Nguyễn Thị Kim Tư 09/10/1994 194571920 Thôn 6
Phục vụ nhà hàng Đông Á 1,500,000

18 Trương Thị Mơ 28/08/1987 044187004182 Thôn 6

Nhân viên nhà hàng  Thiên 

Đường
1,500,000

19 Nguyễn Văn Tuấn 16/10/1990 194343593 Thôn 6
Kinh doanh quán ăn Đông Á 1,500,000

20 Lê Thị Liên 09/01/1996 194568913 Thôn 7
Bán quán ăn tại Phúc Trạch 1,500,000

21 Cao Thị Trúc 18/11/1976 044176001542 Thôn 7
Bán quán cháo lươn ở Hoàn Lão 1,500,000

22 Nguyễn Thị Châu 10/12/1967 190952487 Thôn 7
Nhân viên nhà hàng Minh Đan 1,500,000

23 Nguyễn Thị Thủy 16/09/1991 Thôn 7
Nhân viên nhà hàng Minh Đan 1,500,000

24 Nguyễn Thị Nhân 26/09/1978 194067536 Thôn 7

Nhà hàng Hiền Trang - Phúc 

Trạch
1,500,000

25 Hoàng Thị Tới 10/8/1978 194038490 Thôn 7
NV Nhà hàng Lam Thăng 1,500,000

26 Hoàng Thị Hằng 8/10/1985 194521673 Thôn 7
Kinh doanh lưu trú 1,500,000

27 Lê Thị Bích Ngọc 27/10/1997 194618215 Thôn 7
Bán hàng lưu niệm - Đồng Hới 1,500,000
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28 Nguyễn Thị Tuyên 26/3/1973 044173000062 Thôn 7
Bán hàng rong - Đồng Hới 1,500,000

29 Nguyễn Thị Thanh Nga 23/3/1993 194462788 Thôn 7
Thu gom phế liệu ở Đồng Hới 1,500,000

30 Phan Thị Thủy 16/2/1964 194305739 Thôn 7
Bán quán Càphee 1,500,000

31 Nguyễn Thị Hoài 30/6/2003 044303003628 Thôn 7
Nhân viên phục vụ nhà hàng 1,500,000

32 Nguyễn Trần Thái Bảo 7/5/2006 Thôn 7
Nhân viên quán căt tóc 1,500,000

33 Nguyễn Quốc Cường 18/04/2004 044204003009 Thôn 8
Phục vụ nhà hàng Hiếu Hùng 1,500,000

34 Nguyễn Thị Hà Giang 09/03/1998 044198001002 Thôn 8
Phục vụ nhà hàng Hiếu Hùng 1,500,000

35 Phạm Thị Diệu 28/07/1997 194618978 Thôn 8
Nhân viên bán quán ăn 1,500,000

36 Nguyễn Thị Hồng Quyền 28/07/1999 194618258 Thôn 8

Nhân viên bán quán ăn Hải Hà - 

Phúc Trạch
1,500,000

37 Cao Thị Hà 04/06/1993 194545101 Thôn 8

Nhân viên bán quán ăn Phú Quý 

- Đồng Hới
1,500,000

38 Trương Thị Hồng Hà 27/09/1998 044198000771 Thôn 8

Nhân viên bán quán ăn Hải Hà - 

Phúc Trạch
1,500,000

39 Phạm Thị Hoa 03/03/1999 044199001251 Thôn 8
Cắt tóc, làm nail ở Đồng Hới 1,500,000

40 Đinh Thị Thu Nhân 28/12/1999 044199001244 Thôn 8
Cắt tóc, làm nail ở Đồng Hới 1,500,000

41 Lê Anh Dũng 25/12/1998 044098000549 Thôn 8

Nhân viên bán quán ăn ở Đồng 

Hới
1,500,000

42 Lê Văn Anh 25/12/1998 044098000548 Thôn 8

Bán quán ăn Phố Đêm - Đồng 

Hới
1,500,000

43 Hoàng Mai Duyên 10/5/1997 044197001473 Thôn 8
Cắt tóc, làm nail tại Phúc Trạch 1,500,000
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44 Trương Thị Thu Hiền 16/12/2004 044304002894 Thôn 8

Nhân viên bán Cà phê - Đồng 

Hới
1,500,000

45 Nguyễn Thị Hà 01/01/1978 194052442 Thôn 8

Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới 

lưu động
1,500,000

46 Trần Thị Lam 30/10/1976 194067470 Thôn 8

Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới 

lưu động
1,500,000

47 Dương Văn Tùng 16/9/1976 1945660004 Thôn 8
Kinh doanh nhà hàng lưu động 1,500,000

48 Trần Anh Tuấn 06/08/1974 194067271 Thôn 9
Phục vụ nhà hàng tiệc cưới 1,500,000

49 Trần Vỷ 10/3/1993 044093001880 Thôn 9

Kinh doanh nhà hàng ăn uống 

lưu động
1,500,000

50 Lê Thị Na 10/10/1983 044182002310 Thôn 9
Bán quán ăn - Lý Trạch 1,500,000

51 Đinh Xuân Hải 30/09/1978 194261761 Thôn 9
Bán quán ăn - Lý Trạch 1,500,000

52 Nguyễn Thị Hương 20/02/2004 Thôn 9

NV nhà hàng Làng Choa - Đồng 

Hới
1,500,000

53 Hoàng Thị Dương 22/03/2004 Thôn 9
NVNH Nam Thành - Đồng Hới 1,500,000

54 Phạm Thị Tình 15/04/1983 18643650 Thôn 9
NVNH Nam Thành - Đồng Hới 1,500,000

55 Phạm Thế Vỷ 16/02/2002 044202004795 Thôn 9
NV Quán Hà Tám - Phúc Trạch 1,500,000

56 Hoàng Thị Bến 01/08/1981 194134642 Thôn 9
KD nhà hàng tiệc cưới 1,500,000

57 Lưu Thị Hoài Như 05/02/2004 Thôn 9
Bán quán cơm 1,500,000

58 Lưu Thị Anh Thư 14/01/2006 Thôn 9
Nhân viên phục vụ quán ăn 1,500,000

59 Hoàng Thị Anh 20/05/2002 044302003993 Thôn 9
Phục vụ nhà hàng 1,500,000
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60 Dư Ngọc Tuấn 16/01/2005 Thôn 9
Phục vụ nhà hàng 1,500,000

        90,000,000 

Số người hỗ trợ: 60 người

Số tiền bằng chữ: Chín mươi triệu đồng./.

Tổng cộng
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